VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM
TS. Nguyễn Phi Lân
Trong đầu những năm thực hiện chính sách “Đổi mới” kinh tế, Việt Nam đã tiến hành cải cách thị trường tài chính thông qua việc ban hành 2 Pháp lệnh về Ngân hàng năm 1990 và tiến tới ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 nhằm phát triển thị trường tài chính ổn định và lành mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới nói chung và hoạt động xuất khẩu ra thị trường thế giới nói riêng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu định lượng về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Thông qua nghiên cứu số liệu điều tra doanh nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2007 đã cho thấy việc duy trì tăng trưởng và phân bổ tín dụng ngân hàng hợp lý sẽ góp phần đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
PHẦN MỞ ĐẦU
Vai trò của thị trường tài chính trong thúc đẩy hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và tranh luận của nhiều nhà kinh tế tài chính. Theo quan điểm của trường phái kinh tế mới [lý thuyết tăng trưởng kinh tế nội sinh], Mankiw (1992), King và Levine (1993) nhấn mạnh rằng một thị trường tài chính vững mạnh có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thông qua các kênh cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và hộ kinh tế gia đình. Hơn thế nữa, một thị trường tài chính vững mạnh không chỉ giới hạn chức năng huy động các nguồn vốn trong nước, mà còn có chức năng rất lớn trong việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn bên ngoài nền kinh tế như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp (FPI). 
Trong khi đó, các nhà kinh tế theo quan điểm lý thuyết ngân hàng [the bank - based theory] thì nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng thương mại hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế theo quan điểm này cho rằng, trong giai đoạn đầu của phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển, các ngân hàng thương mại không chỉ là các kênh huy động vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, mà còn có chức năng giảm thiểu các rủi ro tài chính thông qua việc thực hiện các chức năng thanh toán quốc tế, cung cấp thông tin và tư vấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. 
Lý thuyết về luật và tài chính [the law and finance theory] thì nhấn mạnh vai trò và chức năng quản lý đối với thị trường tài chính. Theo các nhà nghiên cứu theo quan điểm này [ví dụ: Levine (1999); Rajan và Zingales (1998)], thị trường tài chính là các nhân tố quan trọng để thúc đẩy quá trình hình thành các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường xuất khẩu thế giới, thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để thị trường tài chính hoạt động hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn thì cần có một môi trường pháp lý hiệu quả. Lý thuyết này nhấn mạnh vai trò của Ngân hàng Trung ương, đặc biệt là vai trò của chính sách tỷ giá và tín dụng trong thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường và xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế.
Các nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa tín dụng và tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây đã  phát triển đáng kể, tuy nhiên, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa tín dụng và hoạt động xuất nhập khẩu tại các quốc gia trên thế giới còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nghiên cứu định lượng về vai trò của tín dụng ngân hàng trong thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam.
Sau khi tiến hành chính sách Đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay, Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng phát triển một thị trường tài chính vững mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập. Một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình cải cách thị trường tài chính Việt Nam là việc ngày 12/12/1997, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X đã thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng. Với việc ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng, Chính phủ Việt Nam kỳ vọng xây dựng một cơ sở pháp lý đầu tiên xác định tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, tạo tiền đề cho phát triển một hệ thống tài chính an toàn và vững mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Kết quả từ khi Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng ra đời đến nay, ngành Ngân hàng đã góp phần không nhỏ thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới thông qua hỗ trợ các hoạt động thương mại trong nước. Sự mở rộng hệ thống ngân hàng cũng như sự phát triển các dịch vụ ngân hàng đã góp phần cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại như thanh toán quốc tế, tín dụng xuất - nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng trưởng vượt bậc từ trên 21 tỷ USD trong năm 1997 lên mức trên 143 tỷ  USD trong năm 2008. Bên cạnh đó, chính sách tỷ giá cũng có vai trò đối với việc điều chỉnh cán cân thương mại và ảnh hưởng quan trọng tới khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong  các giai đoạn 1996 - 2000, 2001 - 2005 và từ 2006 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt, tạo lợi thế cho hoạt động xuất khẩu mà không để hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Kết quả, hoạt động xuất khẩu trong các giai đoạn trên đã tăng liên tục qua các năm từ 9,2 tỷ USD trong năm 1997 lên đến 14,5 tỷ USD trong năm 2000, 32,4 tỷ USD trong năm 2005 và khoảng 63,0 tỷ USD trong năm 2008 (GSO 2009).
Hệ thống ngân hàng không chỉ có vai trò thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu mà còn có vai trò nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên trường quốc tế thông qua hoạt động cho vay tín dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sản xuất kinh doanh. Để hiểu rõ mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam, bài viết này sẽ sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích mối quan hệ trên trong giai đoạn 2000 - 2007.
PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM
Dựa trên cơ sở lý thuyết tăng trưởng kinh tế nội sinh và các nghiên cứu thực nghiệm của các nước đang phát triển, mô hình về mối quan hệ giữa xuất khẩu và tín dụng ngân hàng sẽ được trình bày thông qua hệ hai phương trình kinh tế lượng như sau: 
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Trong đó: i được định nghĩa là doanh nghiệp, j được định nghĩa là ngành, t được định nghĩa là thời gian.
Phương trình 1 được xây dựng dựa trên quyết định của doanh nghiệp trong nước có tham gia hay không tham gia vào thị trường xuất khẩu thế giới.
Phương trình 2 được xây dựng dựa trên năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước ra thị trường thế giới.
Bảng 1 trình bày định nghĩa các biến trong hệ phương trình, bài viết này sử dụng phương pháp ước lượng hai bước Heckman. Đây là phương pháp ước lượng được sử dụng dựa trên nguyên lý Maximum Likelihood của nhà kinh tế lượng Heckman (1979), và trong các năm gần đây, phương pháp này đã được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế sử dụng phổ biến trong phân tích, đánh giá những hiệu ứng của xuất khẩu (export spillovers). Các kiểm định Wald và likelihood-ratio sẽ được sử dụng để đánh giá tính vững chắc của mô hình. Số liệu sử dụng trong mô hình là số liệu điều tra doanh nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007 do Tổng cục Thống kê (GSO) tiến hành. Tuy nhiên, trong bài viết này, tác giả chỉ sử dụng số liệu điều tra các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất công nghiệp (loại bỏ ngành công nghiệp sản xuất dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ) (xem bảng 1). 
Bảng 1: Định nghĩa các biến và nguồn dữ liệu
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Chú ý: * tác giả tính toán trên cơ sở số liệu của GSSO và bảng ma trận liên ngành IO

Sau khi ước lượng và thoả mãn các kiểm định để đảm bảo ước lượng chính xác (xem bảng 2 và 3), phương pháp ước lượng hai bước Heckman cho ta kết quả sau:
Bảng 2: kết quả ước lượng hệ phương trình: giai đoạn 2000-2008
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Chú ý: (i) Thống kê t-statistics trong ngoặc; (ii) *** ý nghĩa ở mức 10%, ** ý nghĩa ở mức 5%, và * ý nghĩa ở mức 1%

Nhìn vào các cột (2) và (3) bảng 2 chúng ta có thể thấy các khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp có mối quan hệ tương quan dương với quyết định tham gia vào thị trường xuất khẩu thế giới và kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Hệ số của biến vốn vay ngân hàng (Lijt) tại cột 2 và 3 là dương và có mức ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%. Kết quả ước lượng mô hình cho thấy chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đối với nền kinh tế đã tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chủ động tìm kiếm thị trường mới, đổi mới công nghệ và mẫu mã hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường quốc tế.  
Bảng 3: Kết quả ước lượng hệ phương trình: Giai đoạn 2000-2008
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 Chú ý: (i) Thống kê t-statistics trong ngoặc; (ii) *** ý nghĩa ở mức 10%, ** ý nghĩa ở mức 5%, và * ý nghĩa ở mức 1%

Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), một nhân tố đại diện cho tài chính quốc tế, cũng tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước thể hiện qua các kênh chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp xuất khẩu trong nước (duy nhất không tồn tại kênh chuyển giao công nghệ theo chiều dọc giữa doanh nghiệp xuất khẩu có vốn FDI và doanh nghiệp xuất khẩu nội địa với vai trò là nhà cung cấp các yếu tố đầu vào cho các doanh nghiệp xuất khẩu có vốn FDI). Hệ số của biến FDIHijt, biến đại diện cho hiệu ứng chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước trong cùng ngành, có giá trị dương và có mức ý nghĩa thống kê là 10% trong cột (2) và 5% trong cột (3). Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp trong nước có thể học hỏi về mẫu mã sản phẩm, công nghệ sản xuất, kỹ thuật, và tiếp cận thông tin về thị trường xuất khẩu quốc tế từ các doanh nghiệp FDI trong cùng ngành. Kết quả các biến giải thích khác trong mô hình như giá trị tài sản cố định, tích lũy vốn con người, khoảng cách công nghệ, và sức ép cạnh tranh cũng là các nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
Để hiểu rõ hơn về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu trong các ngành khác nhau, bài viết đã tách số liệu để phân tích ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu trong các ngành có công nghệ thấp và các ngành có công nghệ cao và trung bình#. Kết quả phân tích tại bảng 3 cho thấy tại các ngành có công nghệ thấp, tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng tích cực tới quyết định tham gia vào thị trường xuất khẩu quốc tế cũng như năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp, hệ số ước lượng của biến Lijt tại các cột (2) và (3) có giá trị dương và có mức ý nghĩa thống kê là 1%. Ngược lại, tại các ngành có công nghệ cao và trung bình (không xét ngành sản xuất dầu mỏ) thì hầu như tín dụng ngân hàng không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong các ngành này, hệ số của biến Lijt tại các cột (4) và (5) bảng 3 không có ý nghĩa thống kê. Đây là các ngành có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu tương đối thấp trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Điều này cũng cho thấy các ngành sản xuất có công nghệ cao và trung bình đang trong quá trình xây dựng và phát triển, do đó hoạt động tín dụng ngân hàng chưa thể phát huy một cách hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu của các ngành này.  
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tín dụng ngân hàng có tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong cả nước, tuy nhiên, chủ yếu tác động tới các doanh nghiệp tại các ngành sản xuất chế biến các sản phẩm với công nghệ thấp như may mặc, giầy dép, chế biến đồ hộp...  
KẾT LUẬN
Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước trong giai đoạn 2000 - 2007, chúng ta có thể thấy tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nói một cách khác, tín dụng ngân hàng đã góp phần giúp các doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, đổi mới công nghệ và mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng tại các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, vai trò của tín dụng ngân hàng trong hoạt động xuất khẩu lại chỉ giới hạn trong các ngành sản xuất có công nghệ thấp, trong khi đó tại các ngành sản xuất có công nghệ cao và trung bình kết quả nghiên cứu cho thấy tín dụng ngân hàng đóng vai trò rất yếu trong thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các ngành này. Do vậy, trong tương lai, Việt Nam cần chú trọng xây dựng một hệ thống ngân hàng hiện đại và vững mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của các ngành kinh tế nói chung và hỗ trợ các ngành sản xuất có công nghệ cao và trung bình đang trong quá trình xây dựng và phát triển nói riêng.
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